	Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
Lớp: 4 …

Họ tên: ……………………………………


	Thứ          ngày         tháng       năm 2017
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 40 phút


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên




I/ Phần trắc nghiệm:
Khoanh tròn câu trả lời đúng

Bài 1: (0,5đ)  Đọc số sau: 25 537 143  (M1)
A. Hai mươi lăm nghìn năm trăm ba mươi lăm nghìn một trăm bốn mươi ba
B. Hai triệu năm nghìn năm trăm ba mươi bảy nghìn một trăm bốn mươi ba
C. Hai mươi lăm triệu năm trăm ba mươi bảy nghìn một trăm bốn mươi ba
D. Hai mươi năm triệu năm trăm ba mươi năm triệu một trăm bốn mươi ba
Bài 2. a/ (0,5đ) Giá trị chữ số 7 trong số 5 7968 là: (M1)
      A. 7                  B. 70                   C. 700                    D. 7000

         b/ 0,5đ) Số lớn nhất trong các số: 865 367; 865 376; 865 736; 865 673 là: 
A. 865 367             B. 865 376             C. 865 736                  D. 865 673
Bài 3. ( 0,51đ) Năm 2017 thuộc thế kỷ thứ mấy?: (M1)
       A.  thế kỉ XVIII              B. thế kỉ XIX             C. thế kỉ XX           D. thế kỉ XXI
Bài 4:  (0,5đ) Với a = 15 thì biểu thức: 256 – 3 x a có giá trị là:  (M2)

  A.221             B. 211                  C. 231               D. 241
Bài 5: a) Trung bình cộng của  46 ; 49 ;53 và 60
 là :

   A.  
52            B. 53                     C. 25                D. 54
      
         b) Trung bình cộng của 72 ;74 ;76 ;75 và 78 là : 

   A. 74              B. 57                      C. 75               D .76
Bài 6: (1đ) Điền số vào ô trống (M3)
        Trong hình bên có:


         góc nhọn                       góc tù
         góc vuông                     góc bẹt                               
  Bài 7.( 1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm  (M2)
a/       2 phút 10 giây = ................... giây 

      b/       2 kg   5 dag    =  …………… dag

Câu 8: (2đ) Đặt tính rồi tính.
         5763 + 2134                68425 - 5236                  3569 x 9                 2457 : 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 9: Trong hai ngày cửa hàng đã bán được 850 mét vải. Biết rằng ngày thứ nhất  bán ít hơn ngày thứ hai 150 mét vải. Tính số mét vải cửa hàng đó bán trong mỗi ngày?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 10: (M 4) 1đ  

a. (0,5đ) Tính bằng cách thuận tiện nhất  256+ 613 +100 +744 +287     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 b.(0,5đ) Dãy số liên tiếp từ 135 đến 769 có bao nhiêu số chẵn? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đáp án
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	a
	b
	
	
	a
	b

	Đáp án
	C
	D
	C
	D
	B
	A
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Bài 5: (1đ) Điền số vào ô trống (M2)
        Trong hình bên có:


         góc nhọn                       góc tù
         
        góc vuông                     góc bẹt                               
  Bài 6.( 1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm  (M2)
a/       2 phút 10 giây =  130  giây 

      b/       2 kg   5 dag    =  205 dag

Câu 7: (2đ) Đặt tính rồi tính.
         5763 + 2134                68425 - 5236                  3569 x 9             2457 : 3

               5763                             68425                             3569                  2457   3
               2134                               5236                                   9                    05     819

               7897                             63189                           32121                      27
                                                                                                                           0

Bài 9: ( 1,5 đ ) Một cửa hàng bán gạo. Trong hai ngày đã bán được 850 ki-lô-gam gạo. Biết rằng ngày thứ nhất  bán ít hơn ngày thứ hai 150 ki-lô-gam gạo. Tính số gạo cửa hàng đó bán trong mỗi ngày?

Tóm tắt:     Ngày thứ nhất:

                    Ngày thứ hai:


Bài giải
Số m vải ngày thứ nhất cửa hàng bán được là:

(850 – 150):2 = 350 (m)

Ngày thứ hai bán được số mét vải là:

350+150= 500(m)

Đáp số: Ngày thứ nhất: 350 m
             Ngày thứ hai:   500 m
Bài 10: (M 4) 1đ  

a.(0,5đ) Tính nhanh  
256+ 613 +100 +744 +287   = (256+744)+(613+287) + 100
                                              =   1000      +    900  + 100 = 2000
     b.(0,5đ) Dãy số liên tiếp từ 135 đến 769 có bao nhiêu số chẵn? 
                Dãy số trên có số chẵn là:  ( 769-135):2=317       
Bảng ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	 

TỔNG

	 
	 
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Biết đọc, viết, so sánh các số đến lớp triệu. Nhận biết các hàng trong mỗi lóp, biết giá trị của mỗi chữ số trong mỗi số

Biết đặt tính và thực hiện phép cộng, trừ các số có đến 6 chữ số, không nhớ hoặc có nhớ không quá ba lượt và không liên tiếp
	Số câu
	 2
	 
	 
	 1
	 
	 
	 
	 1
	 
	 

	 
	Số điểm
	 1,5
	 
	 
	 2
	 
	 
	 
	 1
	 
	 

	Đơn vị đo: Biết được các đơn vị đo khối lương yến, tạ, tấn; giây, thể kỉ
	Số câu
	 1 
	 
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số điểm
	 0,5
	 
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Biết tính biểu thức và tìm số trung bình cộng của nhiều số


	Số câu
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yếu tố hình học: Nhận biết được các loại góc, hai đường thẳng vuông góc, song song
	Số câu
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

Số điểm
	 
	 
	 
	 0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Giải toán: Giải và trình bày bài toán có tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
	Số câu
	 
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	 
	 

	 
	 

Số điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	 2
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	Số câu
	3
	 
	2
	3
	
	1
	
	 1
	5
	5

	 
	Số điểm
	2
	 
	1,5
	3,5
	
	2
	
	 1
	3,5
	6,5


	Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

Lớp: 4 …

Họ tên: ……………………………

	Thứ          ngày         tháng       năm 2017

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1

Môn: Tiếng Việt
Thời gian làm bài: 40 phút

	Đọc
	Đọc hiểu
	Viết 
	Lời nhận xét của giáo viên

	
	
	
	

	
	


I. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1- Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)
2- Kiểm tra đọc - hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (7 điểm) Em hãy đọc thầm bài văn sau:

Đồng tiền vàng
Một hôm vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao diêm khẩn khoản nhờ tôi mua giúp. Tôi mở ví tiền ra và chép miệng:

- Rất tiếc là tôi không có xu lẻ.

- Không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng tiền vàng. Cháu chạy đến hiệu buôn đổi rồi quay lại trả ông ngay.

Tôi nhìn cậu bé và lưỡng lự:

- Thật chứ?

- Thưa ông, cháu không phải là một đứa bé xấu.

Nét mặt của cậu bé cương trực và tự hào tới mức tôi tin và giao cho cậu một đồng tiền vàng.

Vài giờ sau, trở về nhà, tôi ngạc nhiên thấy cậu bé đang đợi mình, diện mạo rất giống cậu bé nợ tiền tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, gầy gò, xanh xao hơn và thoáng một nỗi buồn:

- Thưa ông, có phải ông vừa đưa cho anh Rô-be cháu một đồng tiền vàng không ạ ?

Tôi khẽ gật đầu. Cậu bé tiếp:

- Thưa ông, đây là tiền thừa của ông. Anh Rô-be sai cháu mang đến. Anh cháu không thể mang trả ông được vì anh ấy đã bị xe tông, gãy chân, đang phải nằm ở nhà.

Tim tôi se lại. Tôi đã thấy một tâm hồn đẹp trong cậu bé nghèo.

(Theo Truyện khuyết danh nước Anh)
Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy thực hiện yêu cầu sau:

* Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu mỗi câu em cho là đúng.

1. Cậu bé Rô-be làm nghề gì? (M1) (0,5 điểm)

A. Làm nghề bán báo.                           B. Làm nghề đánh giày.            
C. Làm nghề bán diêm.                         D.Làm nghề bán giày
2. Chi tiết miêu tả ngoại hình của Rô-be là?  (M1)(0,5 điểm)
A. Ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao

B.Gầy gò. Xanh xao song mặc đẹp.

C.Cậu bé mập mạp, rách rưới

D.Cậu có nước da trắng hồng.

3. Vì sao Rô-be không quay lại ngay để trả tiền thừa cho người mua diêm? (M2) (0,5 điểm)

A. Vì Rô-be không đổi được tiền lẻ.

B.  Vì Rô-be bị xe tông, gãy chân.

C. Vì Rô-be không muốn trả lại tiền.
D.Vì Rô-be cần tiền, nên không muốn trả lại.
4. Qua hành động trả lại tiền thừa cho người khách, em thấy cậu bé Rô-be có điểm gì đáng quý? (M2) (1 điểm)
 A.  Cậu bé là người khôn ngoan, biết lợi dụng cơ hội.

B.   Cậu bé là người tham lam, không muốn trả lại tiền thừa
C.   Cậu bé là người tinh khôn, gian xảo

D.   Cậu bé là người thật thà, tự trọng…..
Câu 5: Trong các dòng dưới đây dòng nào toàn là từ láy
A. Be bé, che chở, thanh thản, sẵn sàng

B. Thanh thản, tóc trắng, mát mẻ, sẵn sàng

C. Âu yếm, be bé, mát mẻ, sẵn sàng

D. Thợ hàn, sẵn sàng, che chở, mát mẻ
Câu 6. (1đ) Qua ngoại hình của Rô-be, em có nhận xét gì về hoàn cảnh của cậu ta? (M3) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7.(1,5đ) Nếu em là người khách mua diêm của cậu bé Rô-be trong câu chuyện này, em sẽ làm gì khi biết tin cậu bé bị xe tông, gãy chân đang nằm ở nhà? (M4) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8.(1đ) Tìm ít nhất 3 từ ngữ thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9. (1đ)Đặt câu với một trong các từ em vừa tìm được ở câu 8? 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II/ KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả (Nghe – viết) (3 điểm) - 20 phút: Bài "Chiều trên quê hương" (Trang 102 TV 4/1)
2. Tập làm văn: (7 điểm) - 30 phút:

Đề bài: Em hãy viết bức thư cho một người bạn đã quen từ trước hoặc ( người bạn mới biết qua đài, báo, ti vi…)
ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KỲ I-LỚP 4
Năm học: 2017 - 2018
I. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)
- Mỗi học sinh đọc đúng, rõ ràng và diễn cảm một đoạn văn hoặc khổ thơ với tốc độ khoảng 75 tiếng/phút trong các bài tập đọc đã học từ Tuần 1 đến Tuần 8 (Sgk Tiếng Việt 4 – Tập 1) do HS bốc thăm.(2 điểm)

- Trả lời 1 – 2 câu hỏi về nội dung đoạn đã đọc theo yêu cầu của giáo viên. (1 điểm)

2. Kiểm tra đọc - hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (7 điểm)
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	0,5

	
	
	
	
	
	


6. Qua ngoại hình của Rô-be, em có nhận xét gì về hoàn cảnh của cậu ta: (1 điểm)

Nhận xét: hoàn cảnh của gia đình Rô-be rất nghèo khổ, gặp nhiều khó khăn.
7. Nếu em là người khách mua diêm của cậu bé Rô-be trong câu chuyện này, em sẽ làm gì khi biết tin cậu bé bị xe tông, gãy chân đang nằm ở nhà? (1 điểm)

Em sẽ đến thăm, động viên cậu bé. Nếu gia đình đồng ý em sẽ giúp đỡ đưa cậu bé đến bệnh viện để chữa trị…..

8. Tìm ít nhất 3 từ ngữ thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại: (1 điểm)

Lòng vị tha, nhân ái, nhân từ, độ lượng, bao dung, lòng nhân ái,…..

9. Đặt câu với một trong các từ em vừa tìm được ? (1 điểm)

Ví dụ: Bác Hồ có một lòng nhân ái bao la mà cả nhân loại đều khâm phục và kính trọng.

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	 TN
	TL

	1
	 

Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	2
	 
	 2
	
	 
	1
	 
	1
	4
	2

	
	
	Câu số
	1 ,2
	 
	 3,4
	 
	 
	6
	 
	7
	 
	

	
	
	Số điểm
	1
	 
	 1,5
	
	 
	1
	 
	1
	 2,5
	2

	2
	 

Kiến thức tiếng Việt
	Số câu
	
	 
	 1
	1
	 
	1
	 
	
	1
	2

	
	
	Câu số
	
	 
	 5
	8
	 
	9
	 
	
	 
	

	
	
	Số điểm
	
	 
	 0,5
	1
	
	1
	 
	
	 0,5
	2

	 

Tổng
	Số câu
	2
	 
	 3
	1
	 
	2
	 
	1
	5
	4

	
	Số điểm
	1
	 
	 2
	1
	 
	2
	 
	1
	3
	4
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